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                 DANH MỤC ĐỀ NGHỊ VẬT TƯ HKII/2021-2022
	Stt
	Tên vật tư
	Thông số
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Mainboard MSI H61M – P31/W8 Socket 1155
	H61M
	Cái
	6
	

	2
	Mainboard MSI H81M – P31/W8 Socket 1156
	H81M
	Cái
	6
	

	3
	Ổ cứng HDD 500GB-Seagate
	Seagate
	Cái
	10
	

	4
	Ổ cứng di động 1TB WD 3,0
	WD
	Cái
	3
	

	5
	Chuột máy tính
	INN
	Con
	150
	

	6
	Nguồn máy tính 650W
	650W
	Cái
	6
	

	7
	Quạt CPU Core i5
	Core i5
	Cái
	6
	

	8
	Bàn phím máy tính
	FPT
	Cái
	150
	

	9
	Switch 24 port 1,000Mbps
	24 port
	Cái
	3
	

	10
	Keo tản nhiệt CPU
	Korea
	Hộp
	2
	

	11
	Ổ cắm điện quang
	Điện quang
	Cái
	4
	

	12
	Ổ cứng HDD 1TB-WD 
	WD
	Cái
	5
	

	13
	Mainboard ASROCK PRO RS
	B660M
	Cái
	6
	

	14
	Mainboard Asus ROG VII Hero
	Crosshair
	Cái
	6
	

	15
	HDD 500GB-Seagate
	Seagate
	Cái
	10
	

	16
	Ổ cứng SSD 250 GB WD 3,0
	WD
	Cái
	10
	

	17
	Kìm bấm mạng
	Japan
	Cái
	15
	

	18
	Nguồn máy tính 850W
	850W
	Cái
	10
	

	19
	CPU Intel i5
	i5
	Cái
	6
	

	20
	Pin CMOS
	Taiwan
	Hộp
	5
	

	21
	Switch Cisco 24 Port Gigabit
	Cisco
	Cái
	5
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